
LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS 1 STARTING DATE: 10/4/2017

# Stu. ID

Total Classwork Participation Absent Late

1 1659013 TRẦN LÊ HƯNG 85 77 85 4 1

2 1659019 NGUYỄN TÙNG LÂM 80 61 80 6 0

3 1659023 NGUYỄN HOÀNG NAM 95 84 90 0 1

5 1658017 NGUYỄN PHÚC MINH QUÂN 65 73 80 5 4

6 1658023 TẠ MINH TUẤN 70 71 75 6 4

7 1558033 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 65 71 85 3 0

8 1558018 VŨ BẢO NGỌC 70 74 85 3 1

9 1558024 HUỲNH CÔNG PHÚC 0 0 0 10 0

10 1458050 NGUYỄN ĐỖ KIM VÂN 0 1 0 16 1

11 1559019 CAO BỘI NGỌC 65 69.5 80 0 0

12 1558013 NGUYỄN GIA KỲ 70 75 80 0 0
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